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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K13-CB01 Thái Thị Anh 06/10/1982 Nữ Hà Tĩnh 261408418

2 K13-CB02 Nguyễn Ngọc Mỹ Ái 05/11/2001 Nữ Bình Thuận 261627595

3 K13-CB03 Lê Thị Ánh 03/10/1987 Nữ Bình Thuận 260025990

4 K13-CB04 Nguyễn Thị Bảy 25/05/1977 Nữ Nghệ An 260799871

5 K13-CB05 Huỳnh Thị Ngọc Bích 20/06/1982 Nữ Bình Thuận 260919548

6 K13-CB06 Lê Thuận Bình 18/10/1976 Nữ Bình Thuận 260799928

7 K13-CB07 Châu Thị Thanh Bình 16/01/1973 Nữ Bình Thuận 260785272

8 K13-CB08 Nguyễn Thị Hà Bình 29/11/1975 Nữ Bình Thuận 260720361

9 K13-CB09 Đặng Thị Thanh Bình 02/01/1973 Nữ Tp. Vinh 260681415

10 K13-CB10 Châu Thị Chiểm 02/10/1986 Nữ Bình Thuận 264053965

11 K13-CB11 Phạm Thị Hồng Cúc 26/05/1977 Nữ Bình Thuận 260775815

12 K13-CB12 Mai Chí Cường 18/06/1999 Nam Ninh Thuận 264522355

13 K13-CB13 Ngô Duy Cường 24/07/1968 Nam Bình Thuận 260573732

14 K13-CB14 Nguyễn Thị Thu Danh 24/07/1999 Nữ Bình Thuận 261547106

15 K13-CB15 Đặng Thị Anh Đào 29/09/1970 Nữ Bình Thuận 260758337

16 K13-CB16 Lê Hữu Đạt 28/11/1963 Nam Bình Thuận 260026918

17 K13-CB17 Trương Thị Thùy Diễm 24/07/1981 Nữ Bình Thuận 260878999

18 K13-CB18 Phạm Thị Mỹ Diệp 30/11/1983 Nữ Bình Thuận 260928061

19 K13-CB19 Nguyễn Thị Kim Diệu 20/07/1984 Nữ Bình Định 215094317

20 K13-CB20 Đoàn Bùi Thục Đoan 12/08/1973 Nữ Lâm Đồng 260699670

21 K13-CB21 Phạm Thị Mỹ Dung 10/10/1975 Nữ Bình Thuận 260806129
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22 K13-CB22 Nguyễn Thị Dung 01/04/1978 Nữ Hải Dương 260860708

23 K13-CB23 Nguyễn Thị Kim Dung 15/06/1975 Nữ Bình Thuận 260753879

24 K13-CB24 Trần Thị Duyên 31/01/1972 Nữ Bình Thuận 260644678

25 K13-CB25 Nguyễn Thị Tiên 16/12/1990 Nữ Bình Thuận 261175491

Ths. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 25 thí sinh
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